
 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

(Kèm theo quyết định số: 396.2021/ QĐ-VPCNCL ngày 08 tháng 07 năm 2021 
của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 
	

AFL01/12   Lần ban hành/Issued No: 3.00  Soát xét/ngày/ Revised/dated:     Trang/Page:1/2 

Tên phòng thí nghiệm:  Khoa Côn trùng và Động vật Y học 

Laboratory:  Department of Medical Entomology and Zoonotics 

Cơ quan chủ quản: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 

Organization: Pasteur Institute Ho Chi Minh city 

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of testing: Biological 

Người quản lý / Laboratorymanager: Lý Huỳnh Kim Khánh 

Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: 

 
TT Họ và tên / Name Phạm vi được ký / Scope 
1.  Lý Huỳnh Kim Khánh  

Các phép thử được công nhận / Accredited tests 2.  Lê Nguyễn Thuỳ Duy  

3.  Ngô Minh Danh  

Số hiệu / Code: VILAS 1093 

Hiệu lực công nhận / Period of Validation:  08 /07 /2024 

Địa chỉ / Address:   

167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Đia điểm / Location:  

167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại / Tel:   +84 28 3820 4108      Fax: +84 28 3824 1419 

E-mail:    khanhlhk@gmail.com     Website: pasteurhcm.gov.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 
Field of testing:             Biological 
 

TT 

Tên sản 
phẩm, vật 
liệu được 

thử/ 
Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp 
thử/ 

Test method 

1.  

Kem xoa xua 
muỗi 

Mosquito 
repellent 

cream 

Xác định hiệu lực của kem 
xoa xua muỗi 

Efficacy testing of 
mosquito repellent cream 

Tỷ lệ giảm muỗi đốt 
90%~100%: đạt yêu cầu 

Proportion of bites 
reduces 

90%~100%: effective 

CĐY/QTTH-01 

2021 

2.  

Hương trừ 
muỗi 

Mosquito 
coils/ 

incenses 

Xác định hiệu lực của 
hương trừ muỗi 

Efficacy testing of 
mosquito coils/ incenses 

Tỷ lệ muỗi chết sau 24 
giờ/ 

- 90% ~ 100%:         
Hương có tác dụng diệt 
tốt 

- 70% ~ <90%:          
Hương có tác dụng diệt 
trung bình 

- <70%:                     
Hương có tác dụng diệt 
kém 

Mortality is recorded 24 
hours post-exposure: 

- 90% ~ 100%: Good 

- 70% ~ <90%: 
Avarage 

- <70%: Bad 

CĐY/QTTH-02 

2021 

 
Ghi chú/notes: 

- CĐY/QTTH...: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

 


